
Mẫu số 1

	BỘ TÀI CHÍNH 

Số:               TC/XNVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


GIẤY XÁC NHẬN HÀNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

I. XÁC NHẬN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1.Sau khi thẩm tra, Bộ Tài chính  xác nhận số hàng kê khai ở mặt sau tờ xác nhận viện trợ này thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại.

2.Giá trị viện trợ được phân loại theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành như sau:

Chương:                 Loại:            Khoản:                  Mục:   

Số tiền: 


                                                         Ngày        tháng       năm   200       

                                                   TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

                     

       KT/VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI






         PHÓ VỤ TRƯỞNG


      

Ghi chú:

- Trường hợp viện trợ trực tiếp cho Hội không cần phân theo MLNSNN tại Điểm 2, mục I của Giấy XNVT này.

II. PHẦN TỰ KHAI CỦA ĐƠN VỊ NHẬN VIỆN TRỢ:

A. NHỮNG DỮ KIÊN CƠ BẢN: 

 1. Nguồn viện trợ của: Chính phủ           Tổ chức quốc tế            Phi chính phủ      

 2. Tên tổ chức viện trợ:   

	 3. Tên chương trình: 

· Dự án:

·  Viện trợ lẻ
	Thực  hiện từ:        đến 

	 4. Tổng trị giá viện trợ: 
	  Quy ra USD: 


 5. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:

     Số :                            Ngày:                       Của: 

	6. Đơn vị thực hiện , chương trình, dự án viện trợ:

7. Cơ quan cấp trờn trực tiếp của đơn vị thực hiện:
8. Đơn vị thụ hưởng viện trợ:   

    -Trực thuộc Bộ, ngànhTW:                                                                              quản lý 

    -Trực thuộc Tỉnh,TP:                                                                                        quản lý 


 9. Đơn vị được uỷ nhiệm nhận hàng viện trợ: 

B. CHI TIẾT CÁC LÔ HÀNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

1.Tên tầu:                                     Cảng:                                       Ngày đến:  

2. Hàng  mua  tại: 

	Số, ngày 

Của vận

đơn  hoặc hoá đơn
	Tên hàng hoá
	Số lượng

(kiện)
	Trị giá lô hàng


	Mục đích

sử

	 Bán hàng
	
	
	Nguyên  tệ
	Quy ra USD
	Thành tiền Việt Nam
	dụng

	
	
	
	
	
	
	


* Tỷ giá quy đổi (ĐVN/1USD):                      đ/USD 

                                                                              Ngày           tháng       năm  200

                                                         
            Thủ trưởng đơn vị thực hiện

                                                                              Chương trình, dự án viện trợ

                                                                                         ( Ký tên, đóng dấu)

Chú ý: 

-  Giấy xác nhận hàng viện trợ được viết trên 2 mặt của tờ giấy.

-  Không viết tay tẩy xoá.

-  Nếu có nhiều loại hàng hoá thì lập bảng kê riêng đính kèm, đóng dấu treo

Mẫu số 2

	BỘ TÀI CHÍNH 

Số:               TC/XNVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


GIẤY XÁC NHẬN TIỀN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

I. XÁC NHẬN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1.Sau khi thẩm tra, Bộ Tài chính  xác nhận số tiền kê khai ở mặt sau tờ xác nhận viện trợ này thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại.

2.Giá trị viện trợ được phân loại theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành như sau:

Chương:                Loại:           Khoản:                Mục:                           

Số tiền: 

                                                            Ngày        tháng       năm   200

                                                      TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH                          

                              KT/VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI





                     PHÓ VỤ TRƯỞNG


      

Ghi chú:

- Trường hợp viện trợ trực tiếp cho Hội không cần phân theo MLNSNN tại Điểm 2, mục I của Giấy XNVT này.

II. PHẦN TỰ KHAI CỦA ĐƠN VỊ NHẬN VIỆN TRỢ:

A. NHỮNG DỮ KIÊN CƠ BẢN: 

   1. Nguồn viện trợ của: Chính phủ           Tổ chức quốc tế            Phi chính phủ      

   2. Tên tổ chức viện trợ:     

	  3. Tên chương trình: 

· Dự án:

· Viện trợ lẻ:
	Thực  hiện từ:          Đến:

	  4. Tổng trị giá viện trợ: 
	Quy ra USD: 


  5. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:

	     Số :                             Ngày:                                    Của:  

6. Đơn vị thực hiện chương trình, dự án viện trợ : 

7. Cơ quan cấp trờn trực tiếp của đơn vị thực hiện:
8. Đơn vị thụ hưởng viện trợ:   

    -Trực thuộc Bộ, ngànhTW:                                                                               quản lý 

    -Trực thuộc Tỉnh,TP:                                                                                         quản lý 


  9. Số tài khoản của đơn vị thực hiện chương trình, dự án viện trợ :

B. CHI TIẾT CÁC KHOẢN TIỀN :

  1..Được nhận bằng nguyên tệ:
- Quy ra USD:

- Tỷ giá quy đổi (ĐVN/1USD):

- Quy ra tiền Việt Nam:

2. Được nhận bằng tiền Việt Nam:

3. Tổng số tiền Việt Nam được nhận:

Trong đó :

                                                                               Ngày           tháng       năm  200

                                                         
               Thủ trưởng đơn vị thực hiện

                                                                                 Chương trình, dự án viện trợ

                                                                                           ( Ký tên, đóng dấu)

Chú ý: 

-  Giấy xác nhận hàng viện trợ được viết trên 2 mặt của tờ giấy.

-  Không viết tay tẩy xoá.

Mẫu số 3

( Kèm theo Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày26/4/2005 của Bộ Tài chính)

TÊN ĐƠN VỊ                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    ----------                                                  Độc lập - tự do - Hạnh phúc

                                                                                         ----&----


ĐỀ NGHỊ GHI THU – GHI CHI NGÂN SÁCH TIỀN, HÀNG VIỆN TRỢ



Kớnh gửi: Sở Tài chính ( Phòng Tài chính)................

1. Nguồn viện trợ của:  Chính phủ:               Tổ chức Quốc tế:             phi Chính phủ:

2. Tên tổ chức viện trợ:

3. Tên chương trình,dự án, phi dự án:                               thực hiện từ:             đến:

4. Tổng giỏ trị viện trợ:   

- Nguyên tệ:

- Quy ra USD:

5. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:

     Số:                                  Ngày:                                      của:

6. Đơn vị thực hiện chương trỡnh,dự án viện trợ:

7. Đơn vị thụ hưởng viện trợ:

8. Tổng số tiền viện trợ đề nghị ghi thu- ghi chi:

  Ngày          tháng         năm

Thủ trưởng đơn vị thực hiện

Chương trình, dự án viện trợ

         ( Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

· Như trên,

· Lưu:

Lưu ý: Nhận viện trợ bằng hiện vật thì quy đổi ra VNĐ để lập báo cáo. Kèm theo hồ sơ xác định giá trị.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu mẫu số 4

	
	
	
	
	
	(Kèm theo Thông tư số  32/2005/TT-BTC ngày  26/4/2005 của Bộ Tài chính)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TÊN ĐƠN VỊ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO TIẾP NHẬN SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

	Quí..............Năm..........

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổ chức
	Đơn vị
	Tổng trị giá 
	Luỹ kế tiếp nhận đến 
	Tiếp nhận trong quý( năm) và sử dụng cho
	Vốn đối ứng

	Tên Chương trình, dự án
	viện trợ
	thụ hưởng
	cam kết
	cuối quý(năm) trước
	XDCB
	HCSN
	được NSNN cấp

	 
	 
	viện trợ
	USD
	USD
	1.000đ
	USD
	1.000đ
	USD
	1.000đ
	( nếu có)

	I. Viện trợ theo CT, dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Dự án:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Dự án:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Dự án:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Viện trợ phi dự án:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần thuyết minh:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * Đánh giá chung tình hình thực hiện, mức giải ngân, những nguyên nhân và yếu tố tác động tới quá trình giải ngân.
	
	

	 * Những nguyên nhân làm chậm giải ngân của các dự án trong bảng trên và biện pháp giải quyết.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ngày           tháng            năm
	

	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	Thủ trưởng đơn vị thực hiện
	

	
	
	
	
	
	
	chương trình, dự án viện trợ
	

	
	
	
	
	
	
	( Ký tên, đóng dấu)
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